DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG NĂM 2018
I. BẢO VỆ TIẾN SĨ
  
	STT
	HỌ VÀ TÊN

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ
	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG

	1.
	TS. Nguyễn Hoàng Diễm My, 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế
	- Bảo vệ thành công luận án TS nước ngoài trước 6 tháng 

- QĐ đi học đến 30/9/2018;

- QĐ cấp bằng: 21/2/2018;
- QĐ tiếp nhận: 

	2.
	TS. Phan Hữu Ngọc Minh, 

Giảng viên BM Tai Mũi Họng,Trường ĐH Y Dược
	- Bảo vệ thành công luận án TS nước ngoài trước 6 tháng 

- QĐ đi học đến 31/8/2018;

- QĐ cấp bằng: 22/2/2018;
- QĐ tiếp nhận: 09/3/2018


II. CÁC GIẢI THƯỞNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ
	NỘI DUNG DỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG

	1.
	TS. Bùi Quang Thành,   

 Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đạt Giải Nhì Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	2.
	TS. Lê Quang Tiến Dũng    

Trưởng Bm, Khoa Vật lý,Trường ĐH Khoa học
	- Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

- Đạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2017 (VIFOTEC)

	3. 


	ThS. Nguyễn Quốc Thắng,   

 Khoa Kiến trúc,Trường ĐH Khoa học
	Đạt Giải Ba Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	4. 
	PGS.TS. Đặng Văn Chương,

 Phó trưởng Khoa Lịch sử,Trường ĐH Sư phạm
	- Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

- Tác giả 01 bài báo quốc tế

	5.
	PGS.TS. Lê Thành Nam,

 Phó trưởng Khoa Lịch sử,Trường ĐH Sư phạm
	 Bằng Lao động sáng tạo năm 2017



	6.
	TS. Đặng Thị Thuận An,

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Sư phạm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017



	7.
	TS. Trần Viết Nhân Hào, 

Trưởng Khoa Địa lý,Trường ĐH Sư phạm
	Đạt Giải Nhất Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	8.
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Giảng viên Khoa Lịch sử,Trường ĐH Sư phạm
	Đạt Giải Nhất Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	9.
	TS. Lê Thị Diễm Hằng, 

Giảng viên Khoa Ngữ văn,Trường ĐH Sư phạm
	 Đạt Giải Nhì Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	10
	TS.Nguyễn Tuấn Bình, 

Giảng viên Khoa Lịch sử,Trường ĐH Sư phạm
	 Đạt Giải Nhì Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	11
	ThS. Hồ Khánh Ngọc Bích, 

Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế
	Tác giả đại diện của bài báo đạt Giải thưởng Best paper award 2017

	12
	TS. Nguyễn Đức Kiên 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế
	Đạt Giải thưởng Luận án Sau đại học xuất sắc nhất của Hiệp hội Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên Australia & NewZealand 2017

	13
	ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân

Giảng viên Bộ môn ICT,Khoa Du lịch 
	Đạt Giải Ba Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	14
	Nguyễn Thị Thu Hà,

Tổ Cơ sở ngành, Trường ĐH Nghệ thuật 
	Đạt Giải Ba Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, năm hữu nghị VN-Campuchia 2017, trong Công an nhân dân 

	15
	Hoàng Xuân Hiếu, 

Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường ĐH Nghệ thuật
	Đạt Giải Nhất cuộc thi sáng tác logo- Slogan của Đề an 641 Phát triển Tầm vóc Việt 

	16
	PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, 

Phó trưởng Khoa Nông học,Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

	17
	PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, 

Trưởng BM, Khoa Nông học,Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

	18
	PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân, 

GVCC Khoa Chăn nuôi Thú y,Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017



	19
	ThS. Hoàng Hữu Tình, 

Giảng viên Bộ môn Sinh học, Khoa Cơ bản,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đạt Giải Ba Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

	20
	PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang, 

GVCC, Trưởng BM, Khoa Cơ khí – Công nghệ,

Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017



	21
	TS. Võ Văn Quốc Bảo, 

GV Khoa Cơ khí – Công nghệ,Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017

	22
	TS. Nguyễn Văn Quy, 

GV Khoa Nông học,Trường ĐH Nông Lâm
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

	23
	TS. Hoàng Anh Tiến, 

Giảng viên BM Nội,Trường ĐH Y Dược
	Bằng Lao động sáng tạo năm 2017

	24
	ThS. Nguyễn Thị Minh Thành,

Giảng viên Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế
	Giải Ba Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	25
	ThS . Lê Nữ Xuân Thanh,

Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Huế
	Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	26
	PGS. TS. Nguyễn Thị Tân

Trưởng khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đề tài Đạt giải Nhì Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	27
	TS. Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên Bộ môn Mô phôi, Trường Đại học Y Dược Huế
	- Đạt Giải Xuất sắc Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	28
	Dược sĩ Thái Khoa Bảo Châu

Giảng viên Khoa Dược,  Trường Đại học Y Dược Huế
	Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	29
	ThS . Đào Thị Cẩm Minh

Giảng viên Khoa Dược trường Đại học Y Dược Huế
	Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	30
	TS. Hồ Việt Đức

Phó trưởng BM, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đạt Giải Nhì của Giải thưởng Khoa học và Công nghệ giành cho Giảng viên trẻ trong các CSGD Đại học năm 2018

	31
	TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Huế
	Giải thưởng Xuất sắc tại Hội thảo quốc tế lần thứ 32 của Hiệp hội nghiên cứu nha khoa quốc tế, chi nhánh Đông Nam Á tổ chức ngày 13-14/09/2018

	32
	Nguyễn Thị Hòa

Giảng  viên Bộ môn Y học Gia đình, Trường Đại học Y Dược Huế
	Giải Nhì tại hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018.

	33
	TS. Nguyễn Thị Anh Phương,

Trưởng bộ môn Điều dưỡng Đa khoa, khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế
	 01 đề tài đạt giải Nhất và 01 đề tài đạt Giải Ba tại hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 19, năm 2018

	34
	PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm,

Trưởng phòng KHCN-HTQT, Trưởng bộ môn Y học Gia Đình, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đề tài đạt giải Nhì tại hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018.


III. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC


.
	STT
	HỌ VÀ TÊN

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ
	NỘI DUNG DỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG

	1.
	PGS.TS. Võ Thanh Tùng,

Phó Hiệu trưởng,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 04 bài báo quốc tế



	2.
	PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền  

Trưởng Phòng Đào tạo đại học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 05 bài báo quốc tế

	3.
	PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

Khoa Công nghệ Thông tin,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế 



	4.
	PGS.TS. Võ Thanh Tú  

Trưởng BM,Khoa Công nghệ Thông tin,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	5.
	TS. Nguyễn Hoàng Sơn 

Phó Trưởng Khoa Toán,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	6.
	TS. Nguyễn Đặng Hồ Hải,  

Trưởng BM, Khoa Toán, Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	7.
	TS. Bùi Quang Vũ,   

Giảng viên Khoa Toán,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	8.
	TS. Bùi Văn Chiến,  

Giảng viên Khoa Toán,Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế

	9.
	PGS. TS. Hoàng Thái Long, 

Trưởng Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	10.
	PGS.TS. Nguyễn T. Ái Nhung 

 Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế

	11.
	GS.TS. Trần Thái Hòa  

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 6 bài báo quốc tế

	12. 
	PGS.TS. Đinh Quang Khiếu    

Trưởng BM, Khoa Hóa học,
Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 07 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế



	13. 
	PGS.TS. Trần Thị Văn Thi   

Trưởng BM, Khoa Hóa học,
Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 02 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 06 bài báo quốc tế



	14.
	ThS. Nguyễn Hải Phong,   

Tổ trưởng BM, Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế


	15.
	TS. Mai Xuân Tịnh,   

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế 

	16.
	TS. Lê Lâm Sơn,     

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	17.
	TS. Lê Trung Hiếu,      

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính/đại diện 02 bài báo quốc tế



	18.
	TS. Nguyễn Đức Vũ Quyên,  

Phó trưởng BM, Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính/đại diện 02 bài báo quốc tế

	19. 
	ThS. Hồ Văn Minh Hải

Giảng viên Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	20.
	TS. Đặng Xuân Tín

Giảng viên, Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	21. 
	TS. Bùi Quang Thành,   

 Khoa Hóa học,Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính/đại diện 02 bài báo quốc tế

	22.
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn  

Trưởng Khoa Vật lý,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	23.
	PGS.TS. Phan Đình Giớ

Giảng viên Khoa Vật lý,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	24.
	TS. Lê Trần Uyên Tú  

Giảng viên Khoa Vật lý,Trường ĐH Khoa học
	- Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế



	25.
	GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, 

Viện trưởng Viên Nghiên cứu  Hoạt chất sinh học
Trường ĐH Khoa học 
	- Tác giả chính/đại diện 05 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	26. 
	TS. Nguyễn Quang Đức Tiến, 

Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	27. 
	PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan,

Giảng viên Khoa Sinh học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	28. 
	PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng,

Trưởng BM, Khoa Sinh học,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	29.
	ThS. Võ Đình Ba 

Giảng viên Khoa Sinh học,Trường ĐH Khoa học
	- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	30. 
	TS. Lương Quang Đốc, 

Trưởng BM, Khoa Sinh học,Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 1 bài báo quốc tế



	31.
	PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn 

Trưởng BM, Khoa Địa lý – Địa chất,Trường ĐH Khoa học
	- Tác giả chính/đại diện 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	32. 
	TS. Trần Thanh Nhàn,

Giảng viên Khoa Địa lý – Địa chất, Trường ĐH Khoa học
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế 



	33.
	ThS. Phan Anh Hằng, 

Giảng viên Khoa Địa lý – Địa chất, Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 



	34.
	PGS.TS. Trần Anh Tuấn,  

Giảng viên Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 1 bài báo quốc tế

	35.
	TS. Nguyễn Ngọc Lương 

Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học
	Đồng tác giả 05 bài báo quốc tế

	36.
	GS.TS. Lê Văn Thuyết,

Khoa Toán học,Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế 

	37. 
	PGS.TS. Nguyễn Hoàng,

Khoa Toán học,Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế 



	38.
	TS. Trần Quân Kỳ

Giảng viên Khoa Toán,Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	39.
	TS. Trần Nguyễn Khánh Linh 

Khoa Toán học,Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	40.
	TS. Trần Quang Hóa,   

Giảng viên Khoa Toán,Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế 



	41.
	Phan Văn Thiện,

Giảng viên Khoa Toán,Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế 



	42.
	PGS.TS. Bùi Đình Hợi

Trưởng BM, Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính/ đại diện 05 bài báo quốc tế 
- Đồng tác giả 13 bài báo quốc tế



	43.
	TS. Lê Thị Thu Phương 

Giảng viên Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính/ đại diện 05 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 06 bài báo quốc tế



	44.
	PGS.TS. Lê Đình  

Giảng viên Khoa Vật lý,

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 02  bài báo quốc tế



	45.
	PGS.TS. Trương Minh Đức   

Trưởng Khoa Vật lý,

Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế 



	46. 
	GS.TS. Dương Tuấn Quang

Trưởng Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường ĐH Sư phạm 
	- Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	47
	TS. Đặng Thị Thanh Nhàn,

Tổ trưởng, Khoa Hóa học, 

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	48. 
	TS. Hoàng Văn Đức,

Tổ trưởng, Khoa Hóa học, 

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	49.
	TS. Nguyễn Thị Anh Thư,

Giảng viên Khoa Hóa học, 

Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 



	50. 
	TS. Lê Quốc Thắng,

Giảng viên Khoa Hóa học, 

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	51.
	GS.TS. Ngô Đắc Chứng, 

GVCC, Khoa Sinh học, 
Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	52.
	Ngô Văn Bình,

Khoa Sinh học,

Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả đại diện 01 bài báo quốc tế

	53. 
	Nguyễn Xuân Huy,

Giảng viên Khoa Sinh học,

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	54.
	PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận

Phó Hiệu trưởng, 

Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	55.
	PGS.TS. Trần Quốc Dung    

Phó trưởng Khoa Sinh học, 

Trường ĐH Sư phạm 
	- Tác giả chính 02 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	56.
	TS. Trần Văn Giang,      

Giảng viên Khoa Sinh học, 

Trường ĐH Sư phạm
	-  Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	57. 
	TS. Phạm Thành,      

Giảng viên Khoa Sinh học, 

Trường ĐH Sư phạm
	- Tác giả chính 02 bài báo quốc tế

	58.
	TS. Hà Viết Hải       

Trưởng phòng KHCN-HTQT, 

Trường ĐH Sư phạm 
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế 

	59.
	Mai Thế Hùng Anh ,

Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	60.
	TS. Nguyễn Thế Dũng

Giảng viên Khoa Tin học, 

Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 

	61.
	TS. Nguyễn Hoài Anh

Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học 

Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

	62.
	TS. Nguyễn Thị Ngọc Bé

Khoa Tâm lý Giáo dục, 

Trường ĐH Sư phạm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	63. 
	TS. Hoàng Gia Hùng, 

Giảng viên Khoa KN&PTNT,

Trường ĐH Nông Lâm
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

	64.
	PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, 

Phó trưởng Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	65.
	PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, 

Trưởng BM, Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	Tác giả chính 03 bài báo quốc tế

	66.
	PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân, 

GVCC Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	67.
	PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang, 

GVCC, Trưởng BM, Khoa Cơ khí – Công nghệ,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	68.
	TS. Võ Văn Quốc Bảo, 

GV Khoa Cơ khí – Công nghệ,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	69.
	PGS.TS. Lê Đình Phùng, 

Phó Hiệu trưởng,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính của 1 chương sách xuất bản quốc tế 
- Đồng tác giả 06 bài báo quốc tế


	70.
	PGS.TS. Dư Thanh Hằng, 

GVCC, Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 03 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	71.
	ThS. Trần Quang Khánh Vân, 

Trưởng BM, Khoa Thủy sản,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	72.
	PGS.TS.Nguyễn Vĩnh Trường, 

Trưởng BM, Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế 



	73.
	PGS.TS. Trần Thị Thu Hồng

 Trưởng BM, Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 05 bài báo quốc tế



	74.
	PGS.TS. Lê Như Cương

Phó Trưởng Khoa Nông học,  

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế 



	75.
	TS. Dương Thanh Hải,

Giảng viên K.Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 04 bài báo quốc tế



	76.
	ThS. Dương Thị Hương,

Nghiên cứu viên, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	77.
	ThS. Phan Thị Hằng,

Nghiên cứu viên, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	78.
	GS. TS. Trần Đăng Hòa,

Trưởng Khoa, 

 Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	79.


	PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả,

Trưởng Khoa, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế



	80.
	PGS. TS. Nguyễn Hữu Văn,

Phó Trưởng Khoa, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 04 bài báo quốc tế



	81.
	TS. Hồ Lê Quỳnh Châu,

Giảng viên, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	82.
	TS. Đinh Văn Dũng,

Trưởng Bộ môn, 

 Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 04 bài báo quốc tế



	83.
	GS.TS. Lê Đức Ngoan,

GVCC, Khoa Chăn nuôi Thú y,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 04 bài báo quốc tế



	84.
	TS. Nguyễn Tiến Long,

Phó Trưởng Phòng, 

Phòng Đào tạo,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	85.
	TS. Lã Thị Thu Hằng,

Nghiên cứu viên, Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	86.
	TS. Đỗ Minh Cường,

Trưởng BM, Khoa Cơ khí – Công nghệ,

 Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 
- Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế


	87.
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc,

Giảng viên, Phó trưởng Phòng, Phòng Cơ sở vật chất,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	88.
	TS. Trần Minh Đức,

Trưởng BM, Khoa Lâm nghiệp,

 Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	89.
	PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi,

Trưởng Bộ môn,

 Khoa Lâm nghiệp,

Trường ĐH Nông Lâm
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

	90.
	ThS. Văn Thị Yến,

Giảng viên,

Khoa Lâm nghiệp,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	91.
	PGS. TS. Lê Thị Hoa Sen,

Phó trưởng Khoa,

 Khoa KN &PTNT,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	92.
	TS. Lê Thị Hồng Phương,

Giảng viên,

Khoa KN &PTNT,

Trường ĐH Nông Lâm
	Tác giả chính 02 bài báo quốc tế

	93.
	ThS. Dương Văn Hậu,

Giảng viên,

Khoa Cơ bản,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 03 bài báo quốc tế
- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	94.
	TS. Nguyễn Văn Đức,

Phó trưởng Phòng,

Phòng KT & ĐBCLGD,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	95.
	ThS. Phạm Thị Hải Yến,

Giảng viên,

Khoa Thủy sản,

Trường ĐH Nông Lâm
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	96.
	ThS. Phan Thị Phương Nhi,

Trưởng BM,,

Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	97.
	ThS. Trần Thị Hương Sen,

Khoa Nông học,

Trường ĐH Nông Lâm
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	98.
	PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung,

Phó Hiệu trưởng,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính của 1 chương sách xuất bản quốc tế

	99.
	TS. Phạm Trần Thùy Anh,

Giảng viên, Khoa TACN,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế



	100.
	TS. Trương Tiến Dũng,

Giảng viên, Khoa Tiếng Pháp,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	- Tác giả chính 02 bài báo quốc tế



	101.
	TS. Hoàng Thị Thu Hạnh,

Trưởng BM, Khoa Tiếng Pháp,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế



	102.
	TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy,

Trưởng Phòng KT &ĐBCLGD,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế



	103.
	TS. Lê Phạm Hoài Hương,

Tổ trưởng, Khoa Tiếng Anh,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 02 bài báo quốc tế



	104.
	TS. Nguyễn Thị Bảo Trang,

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 02 bài báo quốc tế



	105.
	TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu,

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính 02 bài báo quốc tế



	106.
	ThS. Đỗ Thị Quý Thu,

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	Tác giả chính của 1 chương sách xuất bản quốc tế

	107.
	TS. Trương Viên,

Giảng viên, Khoa Tiếng Anh,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	108.
	TS. Liêu Linh Chuyên,

Giảng viên, Khoa Tiếng Trung,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	- Tác giả chính 03 bài báo quốc tế



	109.
	TS. Lê Văn Thăng,

Giảng viên, Khoa Tiếng Trung,

Trường ĐH Ngoại ngữ
	- Tác giả chính 03 bài báo quốc tế



	110.
	TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh,         

Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế,

Trường ĐH Luật
	Tác giả chính 01 bài báo quốc tế



	111.
	TS. Nguyễn Hoàng Diễm My, 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế

	112.
	TS. Nguyễn Đức Kiên 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế
	Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế



	113.
	TS. Nguyễn Đình Hoa Cương, 

Trưởng BM, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế
	Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế



	114.
	ThS. Hồ Thị Thúy Nga 

Trưởng Bộ môn,                           Khoa Kế toán – Kiểm toán,                              Trường ĐH Kinh tế
	Tác giả chính của 01 chương sách quốc tế

	115.
	TS. Hoàng Trọng Hùng, 

Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế
	Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế



	116.
	ThS. Hồ Khánh Ngọc Bích, 

Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	117.
	PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm, 

Phó trưởng Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế



	118.
	ThS. Nguyễn Quang Mẫn

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	119.
	TS. Hồ Việt Đức

Phó trưởng BM, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế
- Đồng tác giả 06 bài báo quốc tế

	120.
	PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Phó Hiệu trưởng Phụ trách, Trường Đại học Y Dược Huế
	- Tác giả chính 03 bài báo quốc tế



	121
	PGS. TS Lê Minh Tâm

Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế
	 Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	122.
	PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm,

Trưởng phòng KHCN-HTQT, Trưởng bộ môn Y học Gia Đình, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	123.
	PGS. TS. Trần Văn Huy,

Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Huế
	Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo quốc tế



	124.
	PGS. TS. Hà Thị Minh Thi,

Phó Trưởng Bộ môn Di truyền Y học,  Trường Đại học Y Dược Huế
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	125.
	PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân,

Phó Trưởng Bộ môn Di truyền Y học, Trường ĐH Y Dược Huế
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	126.
	ThS. Lê Phan Tưởng Quỳnh,

Giảng viên BM Di truyền Y học, Trường Đại học Y Dược Huế
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	127.
	TS. Dương Thị Bích Thuận,

Phó Trưởng Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Dược Huế
	- Tác giả chính 01 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	128.
	ThS. Nguyễn Đình Quỳnh Phú, 

Giảng viên Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược
	 Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	129.
	ThS. Lê Thị Bích Hiền,

Phó trưởng BM, Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược
	 Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	130.
	ThS. Võ Quốc Hùng,

Giảng viên Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược
	- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	131.
	PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài, 

Trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược 


	- Tác giả chính/ đại diện 07 bài báo quốc tế
-  Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế


	132.
	TS. Nguyễn Thanh Gia, 

GV Bộ môn Sức khỏe môi trường nghề nghiệp, Trường ĐH Y Dược 
	 Tác giả chính của 01 chương sách xuất bản quốc tế 

	133.
	TS. Nguyễn Hoàng Bách, 

GV Bộ môn Vi sinh, Trường ĐH Y Dược 
	-Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	134.
	PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, 

Giám đốc Đại học Huế 


	- Tác giả đại diện 02 bài báo quốc tế 
- Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	135.
	PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học  
	- Tác giả chính/ đại diện 03 bài báo 

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	136.
	PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học  
	Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	137.
	TS. Nguyễn Đức Huy,

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học  
	 Đồng tác giả 02 bài báo quốc tế

	138.
	TS. Hoàng Tấn Quảng,

Trưởng Bộ môn, Viện Công nghệ sinh học  
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo 

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế

	139.
	ThS. Nguyễn Văn Khanh,

Trợ lý Khoa học và Đào tạo, Viện Công nghệ sinh học  
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo 

- Đồng tác giả 03 bài báo quốc tế



	140.
	Lê Thị Tuyết Nhân,

Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học  
	 Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	141.
	Phan Văn Cư,

Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học  
	 Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	142.
	Trần Thị Bích Thảo,

Chuyên viên, Viện Công nghệ sinh học  
	 Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế



	143.
	TS. Võ Quang Nhã   

Giảng viên, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị
	Đồng tác giả 01 bài báo 



	144.
	Nguyễn Hoàng Khánh Linh, 

Q.  Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế, ĐHH
	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo 

- Đồng tác giả 01 bài báo 

	145.
	Trần Xuân Mậu, 

Thư ký Toàn soạn, Tạp chí Khoa học ĐHH
	Đồng tác giả 05 bài báo 

	146.
	PGS.TS.Trần Hữu Tuấn, Khoa trưởng Khoa Du lịch,                  
	Đồng tác giả 03 bài báo 

	147.
	TS. Nguyễn Đức Cường

Phó Khoa trưởng, Khoa Du lịch 
	- Tác giả chính/ đại diện 03 bài báo 
- Đồng tác giả 06 bài báo 



	148.
	TS. Lê Văn Hòa 

Phụ trách Bộ môn ICT, Khoa Du lịch


	- Tác giả chính/ đại diện 01 bài báo 
- Đồng tác giả 02 bài báo

	149.
	PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật 

Phó Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Huế 
	- Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế

- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế

	150.
	PGS.TS. Hoàng Thị Huế

Phó trưởng Phòng KHCN-HTQT, Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả chính/ đại diện 02 bài báo quốc tế


	151.
	TS. Nguyễn Gắng,

TS. Nguyễn Thế Tình 

Khoa Giáo dục Thể chất
	 Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học các trường ĐH,  Cao đẳng năm 2018


IV. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU
	STT
	NHÓM NGHIÊN CỨU
	NỘI DUNG DỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG

	1.
	Nhóm nghiên cứu: 

Võ Thanh Tùng

Nguyễn Mạnh Sơn 

Phan Đình Giớ 

Trương Văn Chương

Nguyễn Trường Thọ

Lê Trần Uyên Tú

Lê Đại Vương

Đặng Anh Tuấn 

Đỗ Phương Anh

Nguyễn Trùng Dương

Trường ĐH Khoa học
	Công bố 07 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

	2.
	Nhóm nghiên cứu:

Trần Thái Hòa

Nguyễn Quốc Hiến 

Nguyễn Thanh Định 

Nguyễn Đức Cường

Bùi Quang Thành 

Lê Thị Thanh Tuyền 

Dương Văn Hậu 

Lê Hữu Trinh

Trường Đại học Khoa học 
	Công bố 07 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

	3.
	Nhóm nghiên cứu:

Đinh Quang Khiếu

Hoàng Thái Long

Nguyễn Hải Phong

Trần Xuân Mậu 

Trần Ngọc Tuyền

Mai Xuân Tịnh 

Lê Thị Hòa 
Khoa Hóa

Trường Đại học Khoa học 
	Công bố 11 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

	4.
	Nhóm nghiên cứu:

Trần Thị Văn Thi 

Lê Lâm Sơn 

Lê Trung Hiếu
Khoa Hóa

Trường Đại học Khoa học 
	Công bố 08 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

	5.
	Nhóm nghiên cứu:

Bùi Đình Hợi
Lê Thị Thu Phương 
Trường ĐH Sư phạm 
	Công bố trên 10 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS

	6.
	Nhóm nghiên cứu:

Nguyễn Đức Cường

Đặng Thị Thanh Nhàn (ĐHSP)

Nguyễn Thị Anh Thư (SP)

Hoàng Thái Long (KH)
Khoa du lịch 
	Công bố 06 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI


V. CÁC CÁ NHÂN NHIỀU BÀI BÁO 
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	NỘI DUNG DỀ NGHỊ

KHEN THƯỞNG

	1.
	Bùi Đình Hợi

Trường ĐH Sư phạm 
	Tác giả chính/ đại diện 05 bài báo thuộc danh mục ISI

	2.
	Lê Thị Thu Phương 

Trường ĐH Sư phạm
	Tác giả chính/ đại diện 05 bài báo thuộc danh mục ISI

	3.
	GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, 

Viện trưởng Viên Nghiên cứu  Hoạt chất sinh học
Trường ĐH Khoa học
	Tác giả chính/ đại diện 05 bài báo thuộc danh mục ISI

	4.
	PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài, 

Trưởng Khoa Dược, 

Trường ĐH Y Dược
	Tác giả chính/ đại diện 08 bài báo thuộc danh mục ISI

	5.
	PGS.TS. Đinh Quang Khiếu 

Khoa Hóa học 

Trường ĐH Y Dược
	Tác giả chính/ đại diện 07 bài báo thuộc danh mục ISI
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